
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 03/2021 mang sang 24 733 252

01/04/2021 Thu bán phiếu 180000 24 913 252

Chi chợ 781 000             24 132 252

03/04/2021 Thu bán phiếu 170 000           24 302 252

Chi chợ 710 000             23 592 252

04/04/2021
Anh Tăng Quân Nam (Q10- TPHCM) 

CMTX T4 
3 000 000        26 592 252

06/04/2021 Thu bán phiếu 180 000           26 772 252

Chi chợ 705 000             26 067 252

Cô Linh - Trương Công Định 500 000           26 567 252

08/04/2021 Thu bán phiếu 180 000           26 747 252

Chi chợ 650 000             26 097 252

10/04/2021 Thu bán phiếu 160 000           26 257 252

 Anh Đỗ Văn An (Tân Bình- TPHCM) 

ủng hộ KTX 
200 000           26 457 252

Anh Đỗ Quốc Bình (Tân Bình- TPHCM) 

ủng hộ KTX 200 000           
26 657 252

Chi chợ 425 000             26 232 252

11/04/2021 Chị Linh (Q6-TPHCM) ủng hộ KTX 1 000 000        27 232 252

12/04/2021 Chị Mỹ Hương (Q5-TPHCM) ủng hộ KTX 200 000           27 432 252

13/04/2021 Thu bán phiếu 170 000           27 602 252

Chi chợ 650 000             26 952 252

14/04/2021

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Q11-

TPHCM) ủng hộ  KTX 1 000 000        
27 952 252

15/04/2021 Anh Bùi Đổng - Đà Lạt 1 500 000        29 452 252

Thu bán phiếu 150 000           29 602 252

Chi chợ 636 000             28 966 252

17/04/2021 Thu bán phiếu 160 000           29 126 252

Anh Bính - Phan Đình Phùng 1 000 000        30 126 252

Chi chợ 507 000             29 619 252

20/04/2021 MTQ ẩn danh - Đà Lạt 200 000           29 819 252

Thu bán phiếu 170 000           29 989 252

Chi chợ 1 390 000          28 599 252

22/04/2021 Thu bán phiếu 160 000           28 759 252

Chi chợ 530 000             28 229 252

24/04/2021 Thu bán phiếu 160 000           28 389 252

Bà Hoàng Thị Hảo - Úc: 100AUD*17,800 1 780 000        30 169 252

Chi chợ 614 000             29 555 252

27/04/2021 Thu bán phiếu 160 000           29 715 252

Chi chợ 696 000             29 019 252

29/04/2021 Thu bán phiếu 160 000           29 179 252

Chi chợ 3 115 000          26 064 252

Cộng 12 740 000    11 409 000     26 064 252

Thu Chi Tồn

24 733 252

10 580 000      

2 160 000        

11 409 000       

12 740 000    11 409 000     26 064 252

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 04/2021

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

THÁNG 04/2021

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1080phiếu)

* Tồn quỹ tháng 04/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 



ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả chiên kg 4.0 120 000 480 000

Hành lá kg 1.0 16 000 16 000

Điện T2+3 235 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

781 000

Cá lăng tiêu kg 12 55 000 660 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

710 000

Thịt gà kg 14 45 000 630 000

Ca ri gói 2 25 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

705 000

Chả chiên kg 5.0 120 000 600 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

650 000

Chả cá kg 5 75 000 375 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

425 000

Thịt heo kg 5 120 000 600 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

650 000

Thịt xay kg 4 120 000 480 000

Đậu  khuôn miếng 90 800 72 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

636 000

Cá viên chiên gói 10 339 000

Nước mắm lít 10 11 800 118 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

507 000

Thịt gà kg 13 45 000 585 000

Dầu ăn lít 5 145 000

Chuối kg 10                  5 000 50 000

Điện thoại T1+2+3 610 000

1 390 000

Chả chiên kg 4 120 000 480 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

530 000

Chả cá kg 5 75 000 375 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Điện T4 176 000

614 000

Thịt xay kg 5 120 000 600 000

Xả bào kg 1 22 000 22 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

696 000

Thịt xay kg 4 120 000 480 000

Đậu  khuôn miếng 90 800 72 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Lương cô HồngT4/2021 2 500 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

3 115 000

11 409 000
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Tổng theo ngày
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10/4/2021

Tổng theo ngày

13/4/2021
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Tổng theo ngày

6/4/2021

Tổng theo ngày

29/4/2021

Tổng theo ngày

Tổng

15/4/2021

Tổng theo ngày

17/4/2021

Tổng theo ngày

20/4/2021

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày


